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1. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2023 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng Diện tích (ha)

	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TN
	 
	10591,26 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	6598,41

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4603,90

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4603,90

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	411,04

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	176,95

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	1365,12

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	41,40

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3988,75

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	4,96

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,39

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 

	2,4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	44,25

	2,5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	12,76

	2,6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	74,36

	2,7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2,8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	1,91

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1881,61

	 
	Đất giao thông
	 DGT 
	1084,63

	 
	Đất thủy lợi
	 DTL 
	529,05

	 
	Đất xây dựng cơ sơ văn hóa
	 DVH 
	25,38

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	 DYT 
	5,89

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	 DGD 
	60,38

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể thao
	 DTT 
	7,49

	 
	Đất công trình năng lượng
	 DNL 
	3,18

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	 DBV 
	0,38

	 
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	 DKG 
	 

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,30

	 
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	16,38

	 
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	30,19

	 
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	114,07

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	 DKH 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	 DXH 
	 

	 
	Đất chợ
	 DCH 
	4,31

	2,10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 

	2,11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 

	2,12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	8,57

	2,13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1289,65

	2,14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	138,64

	2,15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	25,04

	2,16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,16

	2,17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 

	2,18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	15,59

	2,19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	447,02

	2,20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	42,59

	2,21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,26

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	4,10



2. Danh mục công trình dự án theo thực hiện trong năm 2023
	STT
	Tên công trình, dự án
	MÃ
	Tổng diện tích (ha)
	Địa điểm

	 
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	24,8
	 

	1
	Dự án sản xuất kinh doanh chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác thôn An Trụ
	NKH
	21,8
	An Thịnh

	2
	Dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn nái kết hợp nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học
	NKH
	3
	An Thịnh

	 
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 

	1
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	44,25
	 

	1
	Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Lâm Bình
	SKN
	34,25
	Lâm Thao, Bình Định

	2
	Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố
	SKN
	10
	Quảng phú

	2
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	4,67
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ 
	TMD
	0,2
	Trung Kênh

	2
	Khu thương mại dịch vụ (Đấu giá đất khó canh tác đường nội thị)
	TMD
	0,2
	TT. Thứa

	3
	Đầu tư xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng và dịch vụ xã Lâm Thao
	TMD
	1,43
	Lâm Thao

	4
	Xây dựng khu thương mại dịch vụ thôn Ngọc Quan
	TMD
	0,3
	Lâm Thao

	5
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng xã Trung kênh
	TMD
	2,54
	Trung Kênh

	3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	10,59
	 

	1
	Dự án sản xuất và chế biến các sản phẩm nông sản
	SKC
	4,6
	Minh Tân

	2
	Dự án ĐTXD xưởng sơ chế, chế chế các sản phẩm nông nghiệp
	SKC
	1,3
	Minh Tân

	3
	Dự án đầu tư Xây dựng Khu chế biến, bảo quản nông sản Xuất khẩu và khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao
	SKC
	1,3
	Minh Tân

	4
	Mở rộng ĐTDA xưởng sản xuất ngói màu không nung
	SKC
	0,7
	Minh Tân

	5
	Mở rộng DA sản xuất nông nghiệp sạch KHTT hữu cơ
	SKC
	0,7
	Minh Tân

	6
	Mở rộng khu sản xuất rau sản sạch, an toàn Lâm Thao
	SKC
	1,7
	Lâm Thao

	7
	Khu sản xuất kinh doanh An Trụ
	SKC
	0,29
	An Thịnh

	4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 
	 

	4.1
	Đất giao thông
	DGT
	18,48
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng TL284, đoạn từ thị trấn Thứa đi Văn Thai
	 
	3
	Trung Chính
Minh Tân
Trừng Xá

	2
	Dự án ĐTXD đường TL,285B mới, GĐ1, 2
	 
	4,8
	các Xã, thị trấn

	3
	Dự án ĐTXD đường từ Phượng Giáo đi Trường THCS Hàn Thuyên mới (Giai đoạn 1)
	DGT
	0,95
	TT Thứa

	4
	Quốc lộ 17 (Cầu kênh Vàng và đường dẫn)
	DGT
	7,5
	Trung Kênh

	5
	Mở rộng đường trục xã Trung Chính (Đoạn từ thôn Đan Quế đi chùa Liên Khương đi Trình Khê)
	DGT
	0,03
	Trung Chính

	6
	Xây dựng tuyến đường Phượng Giáo - Trường Hàn Thuyên, TT Thứa (Giai đoạn 2)
	DGT
	2,2
	TT Thứa

	7
	Chuyển mục đích đất ở sang đất giao thông phục vụ nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện Lương Tài
	DGT
	3
	Huyện Lương Tài

	4.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	11,6
	 

	1
	Nạo vét sông Thứa
	 
	2,5
	Thị trấn Thứa, Tân Lãng

	2
	Trạm bơm tiêu Ngọc Trì
	 
	5
	Các xã: Bình Định, Quảng Phú, xã Tân Lãng - huyện Lương Tài 

	3
	Dự án ĐTXD kè đê hữu Thái Bình
	 
	1,6
	Trung Kênh, Lai Hạ

	4
	Nâng cấp đê hữu Đuống theo chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu
	DTL
	2,5
	Xã An Thịnh, huyện Lương Tài

	4.3
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0,47
	 

	1
	Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110KV nhánh rẽ Gia Lương - Bình Định
	 
	0,06
	Bình Định, Quảng Phú

	2
	Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Vạn Ninh
	 
	0,3
	An Thịnh, Trung Kênh

	3
	Cải tạo nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía nam huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2023
	 
	0,04
	Phú Hoà, Minh Tân, Bình Định Quảng Phú, Trung Chính

	4
	Cải tạo lưới điện trung thế lộ 375 E27.2, 475 E27.4, 479 E27.4, 481 E27.4 khu vực huyện Gia Bình, Lương Tài để đảm bảo ổn định cung cấp điện năm 2023
	 
	0,07
	Phú Hoà, Minh Tân, Bình Định Quảng Phú, Trung Chính

	4.4
	Đất xây dựng cơ sơ văn hóa
	DVH
	4,28
	 

	1
	Trung tâm văn hóa thể thao thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng
	DVH
	0,4
	Tân Lãng

	2
	Trung tâm văn hoá thể thao thôn Bái Giang
	DVH
	1,36
	Tân Lãng

	3
	Trung tâm văn hoá TDTT  thôn Tam Sơn
	DVH
	0,48
	Tân Lãng

	4
	Nhà văn hóa thôn Văn Trong, xã Phú Hòa
	DVH
	0,2
	Phú Hoà

	5
	Nhà văn hóa thôn Bà Khê, xã Phú Hòa
	DVH
	0,3
	Phú Hoà

	6
	Nhà văn hóa thôn Phú Trên, xã Phú Hòa
	DVH
	0,38
	Phú Hoà

	7
	Nhà văn hóa thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa
	DVH
	0,37
	Phú Hoà

	8
	Nhà văn hoá Trình Khê
	DVH
	0,35
	Xã Trung Chính

	9
	Nhà văn hóa trung tâm xã An Thịnh
	DVH
	0,31
	An Thịnh

	10
	Nhà văn hoá thôn Tân Dân
	DVH
	0,13
	Thị trấn Thứa

	4.5
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	1
	 

	1
	Trạm y tế thị trấn Thứa
	DYT
	1
	Thị trấn Thứa

	4.6
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	DGD
	11,61
	 

	1
	Dự án ĐTXD Trường mầm non Hoa Sen
	DGD
	1,03
	Tân Lãng

	2
	Dự án ĐTXD Trường THCS Tân Lãng
	DGD
	1,39
	Tân Lãng

	3
	Dự án ĐTXD Trường Tiểu học
	DGD
	1,41
	Tân Lãng

	4
	Dự án ĐTXD Trường mầm non xã Phú Lương
	DGD
	1,01
	Phú Lương

	5
	Dự án ĐTXD Trường THCS xã Phú Lương
	DGD
	0,32
	Phú Lương

	6
	Dự án ĐTXD mở rộng Trường tiểu học Phú Lương
	DGD
	0,15
	Phú Lương

	7
	Dự án ĐTXD Trường mầm non An Thịnh số 2
	DGD
	0,2
	An Thịnh

	8
	Trường Mầm non xã Bình Định (Ngọc Trì)
	DGD
	0,83
	Bình Định

	9
	Trường tiểu học số 1 Bình Định
	DGD
	0,6
	Bình Định

	10
	Trường tiểu học số 2 Bình Định
	DGD
	1,3
	Bình Định

	11
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lương tài số 2
	DGD
	1,5
	Xã Trung Kênh

	12
	Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Trung Chính
	DGD
	0,03
	Xã Trung Chính

	13
	Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Lâm Thao
	DGD
	0,34
	Lâm Thao

	14
	Trường dạy nghề tại Lâm Thao
	DGD
	1,5
	Lâm Thao

	4.7
	Đất xây dựng cơ sở thể thao
	DTT
	1,2
	 

	1
	Xây dựng sân vận động trung tâm xã Lâm Thao
	DTT
	1,2
	Lâm Thao

	4.8
	Đất chợ
	DCH
	1,8
	 

	1
	Đầu tư xây dựng chợ Lâm Thao
	DCH
	1,8
	Lâm Thao

	4.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	4,5
	 

	1
	Dự án ĐTXD trạm xử lý nước thải đô thị thị trấn Thứa
	DRA
	4,5
	TT Thứa

	5
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	120,21
	 

	1
	Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cổ Lãm và Ngô Phần xã Bình Định
	ONT
	6,08
	Bình Định

	2
	Khu nhà ở tại thôn An Trụ  xã An Thịnh
	ONT
	0,4
	An Thịnh

	3
	Đất ở khu trung tâm xã An Thịnh
	ONT
	4
	An Thịnh

	4
	Đất ở thôn Lôi Châu + An Phú
	ONT
	5
	An Thịnh

	5
	Khu nhà ở xã An Thịnh và xã Trung Kênh
	ONT
	7,9
	An Thịnh
trung Kênh

	6
	Khu nhà ở xã Mỹ Hương
	ONT
	4,5
	Mỹ Hương

	7
	Đấu giá khu nhà ở xã Trung Chính
	ONT
	0,4
	Trung Chính

	8
	Khu nhà ở thôn Tĩnh Xá - xã phú Hoà
	ONT
	6,6
	Phú Hoà

	9
	Dự án đấu giá đất thôn Thanh Gia
	ONT
	2,04
	Quảng Phú

	10
	Dự án đấu giá đất thôn Quảng Bố khu 1
	ONT
	1,28
	Quảng Phú

	11
	Dự án đấu giá đất thôn Quảng Bố khu 2
	ONT
	0,91
	Quảng Phú

	12
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Đống Trầu
	ONT
	6,33
	Trừng Xá

	13
	Khu nhà ở đấu giá thôn Quảng Bố (Cụm công nghiệp cũ)
	ONT
	8,5
	Quảng Phú

	14
	Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Trung kênh
	ONT
	7,8
	Trung Kênh

	15
	Khu nhà ở thôn Cáp Trên, Cáp Hạ, xã Trung Kênh
	ONT
	4
	Trung Kênh

	16
	Khu nhà ở xã Mỹ Hương
	ONT
	5,4
	Mỹ Hương

	17
	Khu nhà ở phía đông đường ĐT.280 mới xã Tân Lãng
	ONT
	3,5
	Tân Lãng

	18
	Khu nhà ở đấu giá QSDĐ phí đồng đường ĐT.284, xã Trung Chính
	ONT
	9
	Trung Chính

	19
	Đấu giá QSDĐ thị trấn Thứa và xã Tân Lãng (Thuộc xã Tân Lãng)
	ONT
	3,1
	Tân Lãng

	20
	Đấu giá QSDĐ thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh
	ONT
	2,9
	Trung Kênh

	21
	Đấu giá QSDĐ thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương
	ONT
	5
	Mỹ Hương

	22
	Khu đấu giá đất ở xã Lai Hạ
	ONT
	6,8
	Lai Hạ

	23
	Khu nhà ở thôn Ngọc Trì, thôn Tỉnh Ngô, xã Bình Định, huyện Lương Tài
	ONT
	4
	Bình Định

	24
	Quy hoạch đất ở trung tâm xã Lâm Thao
	ONT
	1,28
	Lâm Thao

	25
	Quy hoạch đất ở thôn Ngọc Quan
	ONT
	1,1
	Lâm Thao

	26
	Quy hoạch đất ở khu phía sau trung tâm sát hạch lái xe
	ONT
	4,39
	Lâm Thao

	27
	Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư sang đất ở tại các xã trên địa bàn huyện
	 
	8
	Các xã trong huyện Lương Tài

	6
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	28,7
	 

	1
	Khu đô thị phía bắc sông  Thứa
	ODT
	8,6
	TT Thứa

	2
	Khu đô thị thị trấn Thứa
	ODT
	5,1
	TT Thứa

	3
	Khu đô thị dịch vụ thương mại hỗ hợp
	ODT
	10,9
	TT Thứa

	4
	Đấu giá QSDĐ thị trấn Thứa và xã Tân Lãng
	ODT
	3,1
	TT Thứa

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất đất vườn, ao trong khu dân cư  thị trấn Thứa
	ODT
	1
	TT Thứa

	7
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12
	 

	1
	Dự án ĐTXD trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Lương Tài
	TSC
	3
	Thị trấn Thứa

	2
	Trung tâm hội nghị huyện Lương Tài
	TSC
	2
	Thị trấn Thứa

	3
	Xây dựng trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND xã Tân Lãng
	TSC
	1,5
	Tân Lãng

	4
	Xây dựng trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND xã Lâm Thao
	TSC
	5,5
	Lâm Thao

	8
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,65
	 

	1
	Mở rộng chùa thôn Mỹ Xuyên
	TON
	0,65
	Mỹ Hương

	9
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	1,35
	 

	1
	Mở rộng nghĩa trang đạo sử
	NTD
	1,35
	Thị trấn Thứa

	 
	Tổng
	 
	302,16
	 





3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	267,70

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	232,53

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	232,53

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	18,12

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	4,70

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	12,35

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 

	[bookmark: _GoBack]2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác
	LUA/HNK
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	 

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang rùng sản xuất
	HNK/RSX
	 

	2.4
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa
	HNK/LUA
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	HNK/CLN
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 

	2.8
	Đất rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ
	RSX/RPH
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 

	3,00
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	2,10










